
 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

KHỐI 10: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT  

TT 

 
Chủ đề 

Mạch 

kiến thức 
Mức đô ̣đánh giá 

Các mức độ nhận thức 

Nhâṇ biết Thông hiểu Vâṇ 

duṇg 

Vâṇ 

duṇg cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Chủ đề 

7: Hệ 

thống 

chính 

trị nước 

Cộng 

hoà xã 

hội chủ 

nghĩa 

Việt 

Nam 

Bài 15: 

Toà án 

nhân dân 

và Viện 

kiểm sát 

nhân dân 

 Nhận biết:  

- Nêu được các 

chức năng, cơ cấu 

tổ chức và hoạt 

động của Toà án 

nhân dân và Viện 

kiểm sát nhân 

dân. 

Thông hiểu:   

- Trình bày được 

trách nhiệm của 

công dân trong 

việc bảo vệ Toà 

án nhân dân và 

Viện kiểm sát 

nhân dân.  

Vận dụng: 

- Phân biệt được 

các đặc điểm, cơ 

cấu tổ chức và 

hoạt động của Toà 

án nhân và Viện 

kiểm sát nhân dân 

trong các tình 

huống đơn giản cụ 

thể của đời sống 

thực tiễn. 

5(I) 0 2(I) 0 1(II) 0 0 0 
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BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ HỌC KỲ II  
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2 

Bài 16: 

Chính 

quyền địa 

phương 

Nhận biết:  

- Nêu được các 

đặc điểm của 

Chính quyền địa 

phương.  

Thông hiểu:  

- Trình bày được 

trách nhiệm của 

công dân đối với 

việc bảo vệ Chính 

quyền địa 

phương. 

Vận dụng: 

- Phân biệt được 

các đặc điểm, cơ 

cấu tổ chức và 

hoạt động của 

Chính quyền địa 

phương.  

5(I

) 
0 

2( 1c

âu I; 

1 

Câu 

II) 

0 0 0 0 0 

3 

Chủ đề 

8: Pháp 

luật 

nước 

Cộng 

hoà xã 

hội chủ 

nghĩa 

Việt 

Nam 

Bài 17: 

Pháp luật 

và đời 

sống 

Nhận biết:  

- Nêu được khái 

niệm, đặc điểm và 

vai trò của pháp 

luật. 

Thông hiểu:  

- Trình bày được 

trách nhiệm của 

công dân trong 

thực hiện của quy 

định của pháp 

luật. 

 Vận dụng: 

- Phân biệt được 

các đặc điểm và 

vai trò của pháp 

luật trong các tình 

huống đơn giản cụ 

thể của đời sống 

thực tiễn.  

5(I

) 
0 1(II) 0 0 0 0 0 



4 

Bài 18: 

Hệ thống 

pháp luật 

và văn 

bản pháp 

luật Việt 

Nam 

Nhận biết:  

- Nêu được khái 

niệm hệ thống 

pháp luật và hệ 

thống các văn bản 

pháp luật của 

nước ta. 

Thông hiểu:   

- Trình bày được 

trách nhiệm của 

công dân trong 

việc bảo vệ hệ 

thống pháp luật 

Việt Nam.  

Vận dụng: 

- Phân biệt được 

các bộ phận của 

hệ thống pháp luật 

và các loại văn 

bản pháp luật của 

nước ta.  

5(I

) 
0 

2( 1c

âu I; 

1 

Câu 

II) 

0 0 0 0 0 

TỔNG 20 0 7 0 1 0 0 0 

 

 

KHỐI 11: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

TT 

 
Chủ đề 

Mạch 

kiến thức 
Mức đô ̣đánh giá 

Các mức độ nhận thức 

Nhâṇ biết 
Thông 

hiểu 
Vâṇ 

duṇg 

Vâṇ 

duṇg cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 14: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của 

công dân 

về bầu cử 

và ứng cử 

Nhận biết:  

- Nêu được các 

quy định cơ bản 

của pháp luật về:  

quyền và nghĩa vụ 

công dân về bầu 

cử và ứng cử 

Thông hiểu:   

- Trình bày được 

5(I) 0 2(I) 0 1(II) 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

9: 

Một số 

quyền 

tự do cơ 

bản của 

công 

dân 

hậu quả của hành 

vi vi phạm quyền 

và nghĩa vụ công 

dân về bầu cử và 

ứng cử 

Vận dụng:  

- Đánh giá được 

một số hành vi 

thường gặp trong 

đời sống liên quan 

đến quyền và 

nghĩa vụ công dân 

về bầu cử và ứng 

cử 

- Phân tích được 

một số hành vi 

thường gặp trong 

đời sống liên quan 

đến quyền và 

nghĩa vụ công dân 

về bầu cử và ứng 

cử 

Vận dụng cao:   

-Tự giác thực hiện 

các quy định của 

pháp luật về 

quyền và nghĩa vụ 

công dân về bầu 

cử và ứng cử 

2 

Bài 15: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của  công 

dân về 

khiếu nại, 

tố cáo 

Nhận biết:  

- Nêu được các 

quy định cơ bản 

của pháp luật về: 

quyền và nghĩa vụ 

công dân về khiếu 

nại, tố cáo 

Thông hiểu:   

- Trình bày được 

hậu quả của hành 

vi vi phạm quyền 

và nghĩa vụ công 

4(I) 0 1(II) 0 0 0 0 0 



dân về khiếu nại, 

tố cáo 

Vận dụng:  

- Đánh giá được 

một số hành vi 

thường gặp trong 

đời sống liên quan 

đến quyền và 

nghĩa vụ công dân 

về khiếu nại, tố 

cáo 

- Phân tích được 

một số hành vi 

thường gặp trong 

đời sống liên quan 

đến quyền và 

nghĩa vụ công dân 

về khiếu nại, tố 

cáo 

- Vận dụng cao:   

Tự giác thực hiện 

các quy định của 

pháp luật về 

quyền và nghĩa vụ 

công dân về khiếu 

nại, tố cáo 

3 

Bài 16: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân về bảo 

vệ Tổ 

quốc 

Nhận biết:  

- Nêu được các 

quy định cơ bản 

của pháp luật về: 

quyền và nghĩa vụ 

công dân về bảo 

vệ Tổ quốc. 

Thông hiểu:   

-Trình bày được 

hậu quả của hành 

vi vi phạm quyền 

và nghĩa vụ công 

dân về bảo vệ Tổ 

quốc. 

3(I) 0 2(I) 0 0 0 0 0 



Vận dụng:  

- Đánh giá được 

một số hành vi 

thường gặp trong 

đời sống liên quan 

đến quyền và 

nghĩa vụ công dân 

về bảo vệ Tổ 

quốc. 

- Phân tích được 

một số hành vi 

thường gặp trong 

đời sống liên quan 

đến quyền quyền 

và nghĩa vụ công 

dân về bảo vệ Tổ 

quốc. 

Vận dụng cao:   

Tự giác thực hiện 

các quy định của 

pháp luật về các 

quyền và nghĩa vụ 

công dân về bảo 

vệ Tổ quốc. 

4 

 

 

 

Bài 17: 

Quyền bất 

khả xâm 

phạm về 

thân thề 

và quyền 

được pháp 

luật bảo 

hộ về tính 

mạng, sức 

khoẻ, 

danh dự, 

nhân 

phẩm của 

Nhận biết: 

- Nêu được một số 

quy định cơ bản 

của pháp luật 

quyền bất khả 

xâm phạm về thân 

thề và quyền được 

pháp luật bảo hộ 

về tính mạng, sức 

khoẻ, danh dự, 

nhân phẩm của 

công dân  

Thông hiểu:  

- Trình bày được 

hậu quả của hành 

vi vi phạm quyền 

bất khả xâm phạm 

8(I) 0 2(II) 0 0 0 0 0 



công dân về thân thề và 

quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân 

phẩm của công 

dân  

- Trách nhiệm của 

học sinh trong 

thực hiện quyền 

bất khả xâm phạm 

về thân thề và 

quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân 

phẩm của công 

dân  

Vận dụng: 

 - Phân tích, đánh 

giá được hành vi 

vi phạm quyền bất 

khả xâm phạm về 

thân thề và quyền 

được pháp luật 

bảo hộ về tính 

mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân 

phẩm của công 

dân trong một số 

tình huống đơn 

giản 

- Vận dụng cao: 

Tự giác thực hiện 

các quy định của 

pháp luật về 

quyền bất khả 

xâm phạm về thân 

thề và quyền được 

pháp luật bảo hộ 

về tính mạng, sức 

khoẻ, danh dự, 

nhân phẩm của 



công dân bằng 

những hành vi cụ 

thể, phù hợp 

TỔNG 20 0 7 0 1 0 0 0 

 

KHỐI 12: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

TT 

Mạch 

kiến 

thức 

Chủ đề Mức đô ̣đánh giá 

Số câu hỏi theo mức đô ̣đánh giá 

Nhâṇ 

biết 

Thông 

hiểu 

Vâṇ 

duṇg 

Vâṇ 

duṇg 

cao 

1 

Công 

dân 

với các 

quyền 

tự do 

cơ bản 

Quyền bất 

khả xâm 

phạm về thân 

thể của công 

dân. 

Nhận biết:  
- Biết được Thế nào là quyền 

bất khả xâm phạm về thân thể 

của công dân. 

Thông hiểu: 
 - Hiểu được những trường hợp 

được phép bắt và giam giữ 

người. 

Vận dụng: 

-Xác định được hành vi xâm 

phạm đến thân thể của công 

dân. 

2 2 1 0 

Quyền được 

pháp luật bảo 

hộ về tính 

mạng, sức 

khỏe, danh 

dự và nhân 

phẩm của 

công dân. 

Nhận biết: 
- Nhận biết được thế nào là 

quyền được pháp luật bảo hộ về 

tính mạng, sức khỏe, danh dự 

và nhân phẩm của công dân. 

Thông hiểu: 
- Phân biệt được những hành vi 

xâm phạm đến tính mạng, sức 

khỏe, danh dự và nhân phẩm 

của công dân. 

2 1 0 0 

Quyền bất 

khả xâm 

phạm về chỗ 

ở của công 

dân. 

Nhận biết: 
- Nhận biết được khái niệm và 

nội dung quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở của công dân. 

Thông hiểu: 
- Phân biệt được  các trường 

hợp được phép vào chỗ ở của 

người khác. 

- Hiểu được  các trường hợp 

được phép vào chỗ ở của người 

khác. 

Vận dụng: 

3 2 1 0 



- Xác định được các trường hợp 

được phép vào chỗ ở của người 

khác. 

Vận dụng cao: 

- Phát hiện được hành vi trong 

tình huống cụ thể. 

Quyền được 

bảo đảm an 

toàn và bí 

mật thư tín, 

điện thoại, 

điện tín. 

Nhận biết: 
- Nhận biết được khái niệm 

quyền được bảo đảm an toàn và 

bí mật thư tín, điện thoại, điện 

tín. 

Thông hiểu: 
- Hiểu được trách nhiệm của 

người giao thư tín, điện thoại, 

điện tín. 

Vận dụng: 

-Xác định được thế nào là bảo 

đảm an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín trong tình 

huống đơn giản. 

1 1 0 0 

Quyền tư do 

ngôn luận. 

Nhận biết: 
- Nhận biết được khái niệm và  

cách thức thực hiện quyền tư do 

ngôn luận. 

2 1 0 0 

2 

Công 

dân 

với các 

quyền 

dân 

chủ 

Quyền bầu 

cử và ứng cử 

vào các cơ 

quan đại biểu 

của công dân. 

Nhận biết: 
- Nhận biết được khái niệm, độ 

tuổi và cách thức thực hiện của 

công dân khi tham gia quyền 

bầu cử và ứng cử. 

Thông hiểu: 
- Hiểu được những trường hợp 

không được thực hiện quyền 

bầu cử. 

Vận dụng: 

-Xác định được dấu hiệu của 

các nguyên tắc bầu cử. 

Vận dụng cao: 

- Vận dụng được hành vi trong 

tình huống cụ thể. 

2 2 1 0 

Quyền tham 

gia quản lý 

nhà nước và 

xã hội. 

Nhận biết:  
- Nhận biết khái niệm và nội 

dung cơ bản của quyền tham 

gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Thông hiểu: 
- Hiểu được nội dung cơ bản 

của quyền tham gia quản lý nhà 

nước và xã hội.  

Vận dụng: 

- Xác định được những việc làm 

1 1 0 0 



trong các tình huống đơn giản. 

Quyền khiếu 

nại và tố cáo 

của công dân. 

Nhận biết:  

- Hiểu được khái niệm và nội 

dung của quyền khiếu nại và tố 

cáo của công dân. 

Vận dụng: 

- Xác định được người có 

quyền khiếu nại hoặc tố cáo 

trong tình huống đơn giản. 

2 1 0 0 

3 

Pháp 

luật với 

sự pháp 

triển của 

công 

dân 

Quyền học 

tập của công 

dân. 

Nhận biết: 
- Nhận biết được khái niệm và 

nội dung của quyền học tập của 

công dân. 

Thông hiểu: 
- Hiểu được những nội dung 

của quyền học tập. 

Vận dụng: 

-Xác định được những trường 

hợp cơ bản về quyền học tập. 

1 1 1 0 

Quyền sáng 

tạo của công 

dân. 

Nhận biết: 

- Hiểu được khái niệm và nội 

dung của quyền sáng tạo của 

công dân. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được thế nào là 

quyền sáng tạo. 

Vận dụng cao: 

- Nhận định được quyền sáng 

tạo của công dân trong tình 

huống cụ thể. 

2 1 0 0 

Quyền được 

phát triển của 

công dân. 

Thông hiểu: 
- Hiểu được những nội dung 

của quyền được phát triển. 

Vận dụng cao: 

- Nhận định được người có tài 

năng sẽ được khuyến khích và 

bồi dưỡng trong tình huống cụ 

thể. 

1 3 0 0 

4 

Pháp 

luật với 

sự phát 

triển 

bền 

vững 

của đất 

nước 

Một số nội 

dung cơ bản 

của pháp luật 

về kinh tế. 

Vận dụng: 

- Xác định được nghĩa vụ của 

công dân khi tham gia kinh 

doanh trong tình huống đơn 

giản. 

1 0 0 0 

 



Trên đây là bảng đặc tả đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục Công dân của trường THPT 

Phong Phú năm học 2023 - 2024./. 
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